
STT MSSV Họ tên Mức TC Số tháng Thành tiền Diện xét CMND Số tài khoản Ngân hàng

1 1714414 Lăng Thị Vui 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***697 6380***363 AGB - BT

2 1715413 Nông Minh Quang 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***283 5209***560 AGB - BT

3 18110062 Trần Huỳnh Châu 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 026***050 6380***650 AGB - BT

4 18120339 Hà Văn Duy 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 231***266 6380***910 AGB - BT

5 18120587 Nguyễn Lương Phương Thủy 100,000 đ 6 600,000 đ TT + KK 215***183 6380***468 AGB - BT

6 18126037 Đinh Thành Việt 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 215***920 6380***200 AGB - BT

7 18140328 Thạch Sơn 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 331***516 6380***670 AGB - BT

8 18150177 Bế Thị Diệu Linh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 241***577 6380***311 AGB - BT

9 18150196 Trương Tuấn Minh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 049***003 6380***958 AGB - BT

10 18170073 Lâm Thị Nghiêm 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***711 6380***610 AGB - BT

11 18180151 Triệu Thị Cảnh 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***629 6380***425 AGB - BT

12 18190192 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 241***139 6380***842 AGB - BT

13 18200048 K' Brịp 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 251***094 6380***799 AGB - BT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________ _______________________

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 1121/1997/qđ-ttg ngày 23 tháng 12 năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 

đào tạo công lập

Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
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14 19120443 Hoàng Văn Tiệp 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***289 6380***597 AGB - BT

15 19120444 Nay Wĩ 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 231***216 6380***548 AGB - BT

16 19120559 Hà Duy Lãm 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***380 6380***038 AGB - BT

17 19140351 Thiều Thị Thanh Duyên 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 251***217 6380***404 AGB - BT

18 19150102 Trần Thị Nguyên Khai 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 197***277 6380***935 AGB - BT

19 19150190 Triệu Thị Thu Thảo 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***150 6380***547 AGB - BT

20 19180177 Nay H' Masa 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***849 5218***448 AGB - ĐăkLăk

21 19180178 Bá Đổng Thiên Vương 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 264***813 4700***463
Agribank - Khánh 

Hòa

22 19180225 Hoàng Thị Hà 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***647 6380***110 AGB - BT

23 19180305 Long Thị Mơ 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***633 5209***235
Agribank - Krông 

Năng - Đăk Lăk

24 19180376 Nông Thị Minh Tâm 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 251***138 6380***068 AGB - BT

25 19180419 Trần Thị My Trâm 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 215***060 4302***139
AGB - Phước Hòa-

Bình Định

26 19200228 Đổng Quốc Nhân 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 264***551 6380***713 AGB - BT

27 19200229 Hoàng Văn Tấn 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***181 6380***105 AGB - BT

28 20110267 Nông Thị Nhung 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***421 6380***168 AGB - BT

29 20127472 Bùi Thị Dung 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 241***378 6380***060 AGB - BT

30 20127509 Lu Phi Hùng 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 033***602 6380***493 AGB - BT

31 20127522 Nguyễn Hữu Khải 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 212***708 4502***296
Agribank -  Mộ 

Đức,Quãng Ngãi
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32 20140422 Nguyễn Thị Mai Trúc 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 215***985 6380***970 AGB - BT

33 20190105 Nguyễn Ngọc Thư 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 225***576 6380***448 AGB - BT

34 20200085 Nguyễn Văn Thành 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 066***485 5223***130
AGB - Ea Knop - 

Dak Lak

35 20280086 Nguyễn Tiến Thành 100,000 đ 6 600,000 đ MC 225***109 6380***673 AGB - BT

36 21110333 Nguyễn Hoàng Linh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 083***998 7291***332 BIDV - Đồng Khởi

37 21120485 Hoàng Thị Khôn 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 242***594 6380***409 AGB - BT

38 21120554 Lê Văn Tấn 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 197***620 1078***662
VietinBank - 

Quảng Trị

39 21140129 Nguyễn Doanh Xuân Tuyết 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 312***243 6380***341 AGB - BT

40 21150125 Nguyễn Ánh Tuyết 100,000 đ 6 600,000 đ MC 215***447 4307***500
Agribank-Hoài 

Nhơn

41 21170169 Võ Thị Kim Thư 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 083***319 7103***028
AGB - Mỏ Cày 

Nam - Bến Tre 

42 21180273 Trương Tiến Dũng 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 261***770 4808***465
Agribank-Bình 

Thuận

43 21280082 Nguyễn Thị Yến Như 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 087***698 1025***480
Vietcombank-

Đồng Tháp

44 21280097 Nguyễn Hoài Linh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN 321***520 3797***883
Kienlongbank - Ba 

Tri

Tổng cộng danh sách có 44 sinh viên

Tổng số tiền: 31,440,000 đ (Ba mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2022

Đinh Thị Đức Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Hân Nguyễn Thị Cẩm Loan

Người lập bảng Trưởng Phòng CTSV
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